MẪU TT-TGPL-01*

	HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                               


BẢN THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số..../2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày.............................................................................................................................).
1. Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người được trợ giúp pháp lý gồm các đối tượng sau:
1.1. Người có công với cách mạng (Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ).

1.2. Người thuộc hộ nghèo.

1.3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi).


1.4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Người dân tộc cư trú tại các xã thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Xã biên giới và xã an toàn khu; Thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi không thuộc các xã nghèo nêu trên).
1.5. Người bị buộc tội từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

1.6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

1.7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính theo quy định của Chính phủ (người thuộc hộ cận nghèo hoặc người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng):

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
b) Người nhiễm chất độc da cam;
c) Người cao tuổi;

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
h) Người nhiễm HIV.
2. Người được trợ giúp pháp lý sẽ được Nhà nước cử trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng để bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. 
Việc cử người thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ do Nhà nước chi trả các chi phí, người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Người được trợ giúp pháp lý sẽ được Nhà nước giúp đỡ những việc sau:

a) Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý trước cơ quan có thẩm quyền điều tra (công an, quân đội, hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư), Viện kiểm sát, Tòa án, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng và người làm việc cho các cơ quan này.

b) Giúp người được trợ giúp pháp lý tiến hành các thủ tục liên quan đến vụ án hoặc vụ việc tại các cơ quan trên và với người làm việc tại các cơ quan trên;
c) Chuẩn bị và thu thập các tài liệu, chứng cứ, lập luận liên quan đến vụ án hoặc vụ việc;
d) Những việc khác theo yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Khi có yêu cầu được trợ giúp pháp lý, đề nghị người được trợ giúp pháp lý tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sau thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý:
3.1. Đối với tố tụng hình sự:

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố......................................
Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................
Điện thoại:............................................................Giám đốc:............................(2).

3.2. Đối với tố tụng dân sự, hành chính: 
a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố..................................
Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................
Điện thoại:............................................................Giám đốc:.............................(3).

b) Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp lý với Sở Tư pháp (được công bố tại………………………(4)).

c) Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gồm các Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật có đăng ký trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp (được công bố tại………………………(5))./.

Ghi chú:
* Mẫu này được chuyển cho người bị buộc tội, người bị hại, đương sự đọc hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đọc cho họ trong trường hợp họ không thể tự mình đọc.
(1) Địa danh tỉnh/thành phố; (2), (3) Thông tin về Trung tâm: tên tỉnh/thành phố, địa chỉ trụ sở chính (số nhà, ngõ, ngách, tổ, đường, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố), số điện thoại tại trụ sở, họ và tên của Giám đốc Trung tâm; (4), (5) Nơi công bố danh sách tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý./.
